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Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 
Hãy viết chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài làm.
Câu 1. Rút gọn phân số    ta được phân số tối giản là:
A.                         B.                    C.                     D.  
Câu 2. Phân số   bằng phân số nào dưới đây:
A.                          B.                         C.                    D. 
Câu 3. Thứ tự từ bé đến lớn của ba phân số :  ;  ;   là: 
A. ; ;                  B. ; ;               C. ; ;           D. ; ; 
Câu 4. Cách viết nào dưới đây cho ta phân số:
A.                             B.                            C.                          D. 
Câu 5. Phân số nào sau đây là phân số tối giản: 
A.                                B.                             C.                           D. 
Câu 6. Số đối của  là: 
A.                                  B.                                C.                            D. 
Câu 7. Viết hỗn số 5 dưới dạng phân số được kết quả là: 
A.                                 B.                                  C.                   D. 
Câu 8. Làm tròn số 234,1356 đến hàng phần trăm ta được kết quả là:
A. 234,1                       B. 234,13                        C. 234,14              D. 234
Câu 9. Cho hình vẽ sau, khẳng định nào sai ?
[image: wps231] 
A.Ba điểm A, B, C thẳng hàng.
B.Ba điểm A, C, D không thẳng hàng.
C.Ba điểm C, B, A cùng nằm trên một đường thẳng.
D.Ba điểm B, C, D thẳng hàng.
Câu10. Trong hình vẽ sau, tia đối của tia OA là: [image: wps237]
 A.Tia BO. 	     B. Tia OB.                  C. Tia AB .		      D. Tia  BC.
Câu11. Khẳng định nào dưới đây đúng ?
A. Đoạn thẳng AB là hình chỉ gồm 2 điểm A; B.
B. Đoạn thẳng AB là hình gồm 2 điểm A; B và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B.
C. Đoạn thẳng AB là hình chỉ bao gồm tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B.
D. Đoạn thẳng AB là hình chỉ gồm điểm A và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm A và B.
Câu12. Có mấy đoạn thẳng trong hình vẽ sau? [image: wps255]
A. 2.			B. 3.			  C. 4.			        D. 6.
Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Bài 1.(1 điểm) Thực hiện phép tính:
a) A=  + 		                                           b)  B=  
Bài 2.(1 điểm) Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến hàng phần mười
a) 0,756 + 4,843				b) 0,432.10 + 3,413.10
Bài 3. (1 điểm)  Tìm x biết:       


                       	a )		                   
Bài 4.(1 điểm). Bạn An đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h hết 0,4 giờ. Hỏi nếu bạn An 
đi bộ trên quãng đường AB với vận tốc 4,8km/h thì hết bao nhiêu giờ?
Bài 5.(2 điểm)
Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB?
b) Điểm A có là trung điểm của OB hay không? Vì sao?
c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. 
Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CA?

Bài 6.(1điểm).Tìm các số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên: 


















HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan( 3đ)
Mỗi câu TN trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	B


Phần 2. Tự luận (7đ)
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm
	

	Bài1(1điểm)









	a
	A=  + 	



 
	

0,25
0,25
	
	

	
	b
	B=   
=     
=  
     

	

0,25
0,25
	
	

	
	
	
	
	
	

	

Bài
2(1điểm)








Bài 3(1điểm)
	a
	0,756 + 4,843 = 5,599 
Làm tròn kết quả đến  hàng phần mười là 5,6   

	0,25
0,25
	
	

	
	b







a





	  0,432 . 10 + 3,413 . 10 
= 10 . (0,432+ 3,413)	
=10.3,845 = 38,45
[bookmark: _GoBack]Làm tròn kết quả đến hàng phần mười là 38,5






	


0,25
0,25



0,25


0,25
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0,25

0,25
	
	

	Bài 4(1điểm)
	



	Quãng đường AB dài là : 12. 0,4 = 4,8 (km)
Bạn An đi bộ trên quãng đường AB hết thời gian là : 4,8: 4,8 = 1 (giờ)
	0,5

0,5
	
	

	Bài 5(2điểm)




	

Hình vẽ





	[image: ]
	-Vẽ được tia Ox,điểm A,B đúng cho 0,25
 -Vẽ được tia Oy,điểm C đúng cho 0,25 
	
	

	
	a




	Vì A nằm giữa O và B nên 
OA + AB = OB
=> 3 + AB = 6
=> AB= 6 - 3 = 3 (cm)
	
0,25

0,25
	
	

	
	b
	Vì A nằm giữa O và B
Mà OA= AB= 3cm
Nên A là trung điểm của đoạn thẳng OB
	
0,25
0,25


	
	

	
	c
	Vì O nằm giữa C và A nên
OC + OA = CA
=> 4+ 3 = CA
=> CA= 7(cm)




	
0,25

0,25
	
	

	Bài 6(1điểm)
	
	

có giá trị nguyên khi (n – 5)  (n – 3)
Hay  (n - 3 - 2)  (n-3 )



=> – 2  (n – 3)  n - 3Ư(-2)

Mà Ư(-2) = 
=> n -3  { -1; 1; -2; 2}
=> n  { 2; 4; 1; 5}



	0,25


0,25
0,25
0,25
	
	


- HS làm theo cách khác đúng, cho điểm tối đa.
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